
Phụ lục 01
 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Tờ trình số:  67 /TTr-UBND, ngày    04  /  7  /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

Tăng so với
tỉnh giao Ghi chú

Tỉnh giao

Huyện giao

Tổng số
Trong đó

Đã phân bổ chi
tiết đợt 1

Phân bổ chi
tiết đợt này

Chưa phân
bổ chi tiết

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG SỐ 13.050 27.402 10.300 2.750 14.352 14.352

1 Nguồn cân đối ngân sách huyện 11.700 26.052 10.300 1.400 14.352 14.352

Nguồn thu tiền sử dụng đất 11.700 26.052 10.300 1.400 14.352 14.352

- Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân
đối tỉnh giao 11.700 10.300 1.400 -

+ Phân cấp quản lý đất đai 1.170 1.170

+ Bố trí thực hiện dự án 10.530 9.130 1.400

- Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện giao tăng
thêm (chi theo tiến độ thu) 14.352 14.352 14.352 (*)

2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 1.350 1.350 - 1.350 - -

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 1.350 1.350 1.350 -

Ghi chú:
 (*) Chi đầu tư từ nguồn giao tăng thu tiền sử dụng đất so với dự toán tỉnh giao và phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp
vào ngân sách nhà nước
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Phụ lục 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Tờ trình số:  67 /TTr-UBND, ngày    04  /  7  /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP

giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
Thu hồi các

khoản vốn ứng
trước NSĐP

Thanh toán
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TỔNG SỐ 14.570 4.880 14.570 4.880 1.000 2.750 2.750 - - -

I NGUỒN THU TIỀN THU SỬ
DỤNG ĐẤT 11.870 3.530 11.870 3.530 1.000 1.400 1.400

Bố trí thực hiện dự án 11.870 3.530 11.870 3.530 1.000 1.400 1.400

Bố trí đối ứng các dự án thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia 11.870 3.530 11.870 3.530 1.000 1.400 1.400

1
Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm

trường trung tâm)
UBND xã

Tân Cảnh
Xã Tân
Cảnh

2024-
2025

216-
23/5/2024

1.250 300 1.250 300 300 300
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

2
Đường đi khu sản xuất 4 thôn (đoạn từ

Quốc lộ 14 đến ngã 3 đường 135), xã
Diên Bình

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

2024-
2024

50-
15/5/2024

540 210 540 210 210 210
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

3
Sửa chữa Hội trường thôn 4, xã Diên

Bình
UBND xã

Diên Bình
Xã Diên
Bình

2024-
2024

140-
05/4/2024

450 170 450 170 170 170
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

4 Hội trường thôn 6, xã Kon Đào
UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

2024-
2024

65-
25/6/2024

520 150 520 150 150 150
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

5
Đường đi sản xuất Đăk Lung (đoạn 5

từ rẫy cao su ông A Dem đến rẫy cà phê
ông A Pho)

UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

2024-
2024

340-
02/7/2024

710 200 710 200 200 200
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

6

Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn
với mục tiêu phát triển cộng đồng trong
quản lý tài nguyên rừng tại huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

Ban Quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Đăk
Trăm

2023-
2025

670-
24/11/2023

8.400 2.500 8.400 2.500 1.000 370 370
Mã số chương
trình mục tiêu

0492

II NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG
CÓ MỤC TIÊU

2.700 1.350 2.700 1.350 - 1.350 1.350

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã 2.700 1.350 2.700 1.350 - 1.350 1.350 -

(1) Dự án khởi công mới năm 2024 2.700 1.350 2.700 1.350 - 1.350 1.350

Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục
vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
cho các Hợp tác xã trên địa bàn huyện

Phòng Nông
nghiệp và

Phát triển nôn
thôn

Huyện Đăk
Tô

2024-2024
334-

02/7/2024
2.700 1.350 2.700 1.350 1.350 1.350
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